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TÓM TẮT 

Mác púp (Ficus pumila L.), thuộc họ dâu tằm (Moraceae) là loài cây có giá trị dược liệu, sinh trưởng tự nhiên ở 

nhiều địa phương của Việt Nam, trong đó có tỉnh Cao Bằng. Nghiên cứu này nhằm mô tả đầy đủ đặc điểm hình thái 

của loài mác púp, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu nhận diện và khai thác giá trị của loài tại tỉnh Cao Bằng. Nghiên 

cứu được thực hiện theo phương pháp hình thái so sánh của Nguyễn Nghĩa Thìn (2007). Kết quả cho thấy mác púp 

là loài dây leo thân gỗ, toàn cây có nhựa mủ trắng sữa. Rễ bám hình thành ở các mấu thân. Thân dị cành, cành sinh 

dưỡng có lá nhỏ, cuống rất ngắn, hình tim lệch hoặc vảy ốc, còn cành sinh sản có lá lớn hơn, cuống rõ, phiến hình 

bầu dục đến bầu dục thuôn dài. Hệ gân lá nổi rõ ở mặt dưới tạo thành mạng lưới tổ ong với 3-5 cặp gân bên. Mác 

púp có lá kèm sớm rụng, dạng búp. Cụm hoa sung tạo thành quả phức giả hình cầu, hình quả lê hoặc hình trụ, màu 

xanh khi non và chuyển sang vàng nhạt hoặc tím khi chín. Hoa đơn tính khác gốc, cụm hoa sung đực có hoa đực và 

hoa mật còn cụm hoa sung cái chứa hoa cái. Quả thật dạng quả bế, hóa nhầy khi ướt. 

Từ khóa: Cành dị hình, cây dây leo gỗ, cụm hoa sung, lá dị hình, rễ bám. 

Study on the Morphological Characteristics of Mac Pup (Ficus pumila L.)  
Growing Naturally in Trung Khanh District, Cao Bang Province, Vietnam 

ABSTRACT 

Mac pup (Ficus pumila L.), belonging to the Moraceae family, is a medicinal plant species that grows naturally in 

many regions of Vietnam, including Cao Bang Province. This study aims to provide a comprehensive morphological 

description of F. pumila to establish a database for its identification and to exploit its values within the province. The 

research was conducted following the comparative morphological method of Nguyen Nghia Thin (2007). Results 

indicate that F. pumila is an evergreen woody vine characterized by the presence of milky white latex throughout the 

plant. Adventitious roots for climbing are formed at the nodes of the stem. The species exhibits pronounced 

dimorphism. Sterile branches bear small leaves with very short petioles, which are ovate-subcordate and 

asymmetrical at the base, often resembling snail scales. In contrast, fertile branches produce larger leaves with 

distinct petioles and ovate-elliptic to oblong blades. The venation system is prominent on the lower surface, forming a 

honeycomblike network with 3-5 pairs of secondary veins. The plant possesses bud-like, caducous stipules that fall 

off early. The inflorescence is a syconium, which develops into a globose, pyriform, or cylindrical false fruit; these are 

green when young and turn pale yellow or violet-purple upon ripening. The species is functionally dioecious; male 

syconia contain both male flowers and gall flowers, whereas female syconia contain only female flowers. The true 

fruits are achenes, which become mucilaginous when wet. 

Keywords: Climbing roots, dimorphism, heteromorphic leaves, syconium, woody vine.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Mác púp (Ficus pumila L.) còn có tên gõi 

khác là trâu cù, sung thìn lìn, xûp, vây øc, 

thuûc phân chi Synoecia, chi Sung (Ficus), hõ 

Dâu tìm (Moraceae). Loài phân bø tĆ nhiên tĂ 

miền trung và nam Trung Quøc đến khu vĆc 

Đöng Dāćng (Đú Huy Bích & cs., 2006; Viện 

DāČc liệu, 2014; Đú Tçt LČi, 2015; POWO, 

2025a). Trên thế giĉi, chi Ficus hiện có khoâng 
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881 loài (POWO, 2025b). Khác vĉi nhiều loài 

trong chi có däng thån đăng, cây to, mác púp có 

däng thân leo, có khâ nëng bám và lan rûng 

(Phäm Hoàng Hû, 2003). 

Mác pýp đāČc sĄ dĀng trong y hõc cù truyền 

Trung Quøc và các nāĉc chåu Á khác để điều trð 

chây máu, sāng tçy, trï, tiểu đāĈng, cao huyết 

áp, giâm søt, tèy giun sán (Kaur, 2012; Đú Tçt 

LČi, 2015). Trong y hõc cù truyền Việt Nam, quâ 

mác púp là mût loäi thuøc bù chąa liệt dāćng, di 

tinh, chąa tíc tia sąa, lð lâu ngày. Thân, cành, 

lá cây chąa phong thçp. Rễ chąa đau dåy thæn 

kinh tõa. NhĆa mþ bôi ngoài chąa mĀn nhõt, dð 

ăng sćn. Ngoài ra, quâ mác pýp chín cñn đāČc 

dùng làm măt hoðc thäch thanh nhiệt (Đú Tçt 

LČi, 2015; Đú Huy Bích & cs., 2006). F. pumila 

chăa nhiều hČp chçt sinh hõc quan trõng nhā 

flavonoid, phenolic, terpenoid, steroid cùng hàm 

lāČng cao pectin, protein, chçt xć và dæu trong 

thân, lá và quâ giâ. Các hČp chçt này đāČc ghi 

nhên có nhiều hoät tính sinh hõc nhā chøng oxy 

hóa, kháng khuèn, chøng viêm, hä đāĈng huyết, 

bâo vệ gan, tim mäch và kháng virus (Gonda & 

cs., 2021; Suzuki & cs., 2021).  

Ở Việt Nam, mác púp phân bø râi rác Ċ 

nhiều đða phāćng, đðc biệt täi các tînh miền núi 

phía Bíc; trong đò đã cò các nghiên cău thu 

thêp méu täi tînh Cao Bìng để phân tích hoät 

chçt sinh hõc và phát triển các sân phèm thâo 

dāČc (Lê Thế Hoài & cs., 2024). Tuy nhiên, 

ngu÷n nguyên liệu hiện nay chþ yếu đāČc khai 

thác tĂ quæn thể mõc tĆ nhiên, trong khi các 

nghiên cău về đðc điểm thĆc vêt hõc, thành 

phæn hóa hõc cÿng nhā kỹ thuêt nhân giøng và 

phát triển ngu÷n nguyên liệu vén còn hän chế 

(Nguyễn Ngõc Chí & Nguyễn Diệu Liên Hoa, 

2021; Nguyen Thi Linh Em & cs., 2025). Điều 

này cho thçy loài cây này vén chāa đāČc khai 

thác và phát triển tāćng xăng vĉi tiềm nëng 

dāČc liệu và giá trð kinh tế cþa nò. Do đò, cæn 

thiết phâi có thêm các nghiên cău để phát triển 

tiềm nëng cþa loài. Vì vêy, việc nghiên cău chi 

tiết về đðc điểm hình thái loài mác púp sinh 

trāĊng tĆ nhiên täi Cao Bìng là hoàn toàn cæn 

thiết. Kết quâ cþa nghiên cău là cć sĊ để nhên 

diện loài, täo tiền đề cho các nghiên cău phát 

triển sân phèm tĂ loài này täi Cao Bìng trong 

tāćng lai. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Vật liệu  

Các cá thể mác pýp sinh trāĊng tĆ nhiên 

đāČc thu thêp täi 10 điểm dõc theo Quøc lû 4A, 

thuûc đða bàn huyện Trùng Khánh, tînh Cao 

Bìng (theo đða giĉi hành chính cÿ). Tuyến thu 

méu trâi dài tĂ khu vĆc thð trçn Trùng Khánh 

qua xã Phong Chåu đến xã Chí Viễn (Bâng 1). 

Täi múi điểm thu mût cá thể. 

2.2. Thời gian và địa điểm  

Nghiên cău đāČc thĆc hiện nëm 2025-2026 

täi huyện Trùng Khánh, tînh Cao Bìng (đða 

danh cÿ) và täi Bû môn ThĆc vêt, Khoa Nông 

hõc, Hõc viện Nông nghiệp Việt Nam. 

Bâng 1. Danh sách các điểm thu thập các mẫu mác púp  

Địa danh cũ Vĩ độ Kinh độ Địa danh hiện nay 

Thị trấn Trùng khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 22.83706 106.52573 Xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 

Xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 22.81997 106.56676 Xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng 

Xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 22.81010 106.59530 Xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng 

Xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 22.81787 106.60370 Xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng 

Xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 22.81542 106.61286 Xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng 

Xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 22.82149 106.61830 Xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng 

Xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 22.82054 106.62153 Xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng 

Xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 22.82210 106.62414 Xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng 

Xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 22.83083 106.64389 Xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng 

Xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 22.83799 106.63394 Xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng 
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2.3. Phương pháp nghiên cứu  

Hình thái các cć quan sinh dāċng (rễ, thân, 

lá) và cć quan sinh sân (hoa, quâ, hät) cþa mác 

pýp đāČc mô tâ theo phāćng pháp hình thái so 

sánh cþa Nguyễn Nghïa Thìn (2007). Các cć quan 

sinh dāċng và sinh sân đāČc quan sát, đo đếm, 

mô tâ đðc điểm hình thái và chĀp ânh minh hõa.  

Các chî tiêu hình thái đāČc ghi nhên trên 

10 cá thể mác pýp trāĊng thành, đang Ċ giai 

đoän sinh sân, đāČc thu thêp täi 10 tõa đû đða lý 

khác nhau (Bâng 1). Đøi vĉi múi cá thể, tøi thiểu 

10 phòp đo đāČc thĆc hiện täi các vð trí khác 

nhau trên các cć quan sinh dāċng và cć quan 

sinh sân. Màu síc lá đāČc quan sát trên các lá Ċ 

các giai đoän phát triển tĂ non đến già. Kích 

thāĉc lá đāČc đo trên các lá bánh tó bìng thāĉc 

thîng có chia väch. Chiều dài lá đāČc đo tĂ gøc 

phiến lá đến chóp lá và chiều rûng lá đāČc đo täi 

vð trí rûng nhçt cþa phiến lá. ĐāĈng kính thân, 

cành, đāĈng kính quâ và chiều dài quâ đāČc đo 

bìng thāĉc kẹp panme. Các giá trð kích thāĉc 

đāČc biểu diễn dāĉi däng khoâng biến đûng (giá 

trð nhó nhçt - lĉn nhçt), dĆa trên tøi thiểu 100 

phòp đo đāČc thĆc hiện trên 10 cá thể. Riêng 

đðc điểm hình thái rễ cþa cåy con đāČc quan sát 

và ghi nhên trên các cây con mõc tĆ nhiên xung 

quanh cây mẹ täi các vð trí thu méu.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm hình thái rễ 

Rễ cþa các méu mác púp (F. pumila) thu 

thêp täi Cao Bìng cò đðc điểm tāćng đ÷ng vĉi 

hai loäi rễ g÷m rễ gøc (rễ chính) nìm dāĉi mðt 

đçt và rễ bám (rễ bçt đðnh) nìm trên mðt đçt. 

Rễ gøc là hệ rễ hình thành Ċ phæn gøc cþa cây 

g÷m rễ chính có ngu÷n gøc tĂ rễ phöi thāĈng có 

hình trĀ và các rễ bên mõc ra tĂ rễ chính, täo 

thành hệ rễ cõc, nìm dāĉi mðt đçt, phæn rễ gøc 

sát thân có thể nùi trên mðt đçt (Hình 1A, C). 

Trên phæn thân leo bám cþa mác púp có thêm rễ 

bçt đðnh là rễ bám mõc ra tĂ vð trí sát gøc múi 

mçu cþa thân cành phía chäm vào giá đċ, có vai 

trò giúp cây bám chðt vào các giá đċ nhā tāĈng, 

móm đá, giàn leo hoðc thân cþa các cåy khác để 

cåy vāćn rûng cành tán (Hình 1B, D). Rễ bám 

hình thành sĉm, ngay Ċ đøt thă 2, 3 tính tĂ 

ngõn cþa cành sinh dāċng, ngoài ra Ċ cành sinh 

sân cÿng xuçt hiện rễ bám Ċ các đøt cþa phæn 

cành mõc sát giá đċ. Rễ bám têp hČp thành cĀm 

tĂ 30-50 rễ, chiều dài múi rễ trong cĀm tĂ  

3-5mm. Rễ bám còn tiết ra chçt nhæy dính, giúp 

gia tëng khâ nëng bám dính. Câ rễ gøc và rễ 

bám đều có màu nâu nhät khi non và chuyển 

dæn sang màu nâu sém khi già. 

Ghi nhên cþa chúng tôi về đðc điểm rễ cþa 

loài mác pýp tāćng đ÷ng vĉi công bø cþa các tác 

giâ trāĉc. Theo Groot & cs. (2003), Phäm Hoàng 

Hû (2003) và Wu & cs. (2003) thì sĆ xuçt hiện 

cþa hai loäi rễ g÷m rễ gøc và rễ bám là cçu trúc 

đðc trāng cho các loài thån leo trong chi Ficus 

trong đò cò loài mác pýp. Thêm vào đò Galloway 

& cs. (2020) khîng đðnh rìng cçu trúc rễ này 

giúp mác púp thích nghi tøt vĉi bề mðt thîng 

đăng và mang Ď nghïa sinh thái quan trõng 

trong việc mĊ rûng không gian søng và duy trì 

đû èm cho cây. Nghiên cău cþa Galloway & cs. 

(2020) và Groot & cs. (2003) chî ra rìng các rễ 

bám tiết ra chçt nhæy dính có thành g÷m 

polysaccharide và protein có tính chçt keo dính, 

góp phæn bâo vệ mô thĆc vêt khi tiếp xúc vĉi bề 

mðt và täo ra lĆc bám chíc chín giýp cåy vāćn 

rûng tán lên các bề mðt thîng đăng.  

Ngoài ra, màu síc cþa rễ bám cÿng thay đùi 

theo tuùi: rễ non có màu nâu nhät, trong khi rễ 

già chuyển sang nâu sém. SĆ biến đùi này có thể 

liên quan đến quá trình thay thế lĉp biểu bì 

bìng mô bæn và sĆ hóa gú cþa rễ trong giai đoän 

sinh trāĊng thă cçp. 

SĆ hình thành cþa hai loäi rễ cho phép mác 

púp thĆc hiện chiến lāČc sinh trāĊng tøi āu: rễ 

gøc đâm bâo ngu÷n dinh dāċng tĂ đçt, trong khi 

rễ bám cho phòp cåy leo cao để tiếp cên ánh 

sáng. Chî khi cåy leo đþ cao và bám chíc nhĈ hệ 

rễ bçt đðnh, mĉi phát triển các cành sinh sân để 

ra hoa và kết quâ. 

Các nghiên cău trāĉc chî ghi nhên rễ bám 

hình thành Ċ cành sinh dāċng, còn theo ghi 

nhên cþa chúng tôi trên các méu mác púp sinh 

trāĊng tĆ nhiên täi Cao Bìng thì rễ bám còn 

xuçt hiện trên cành sinh sân Ċ các mçu và phæn 

cành sinh sân mõc sát giá đċ. Điều này có thể là 

đðc điểm thích nghi vĉi điều kiện søng cþa loài 

góp phæn nång đċ tøt hćn cho các đoän cành 

sinh sân vāćn dài ra ngoài sáng. 
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Ghi chú: A: Rễ gốc ở cây con; B: Rễ bám ở cây con; C: Rễ gốc ở cây sinh trþởng lâu năm; D: Rễ bám ở cây sinh 

trþởng lâu năm. 

Hình 1. Hình thái rễ của loài mác púp 

 

Hình 2. A. Mác púp leo, bám trên cây Đa cổ thụ, B. Nhựa mủ ở quâ giâ  

 

Ghi chú: A: Cây con; B: Cành sinh dþỡng cûa cây trþởng thành; C: Cành sinh sân cûa cây trþởng thành;  

D, E: Thân non phû lông biểu bì; F: Thân già với vỏ bần nĀt dọc.  

Hình 3. Hình thái thân của loài mác púp 
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3.2. Đặc điểm hình thái thân, cành 

Đðc điểm thân cþa các méu mác púp sinh 

trāĊng tĆ nhiên täi Cao bìng cho thçy: Loài mác 

púp thuûc loài dây leo thân gú, søng låu nëm. 

Thån cåy sinh trāĊng mänh, bò leo và bám chðt 

vào các giá đċ nhĈ hệ rễ bám, thāĈng bám vào 

tāĈng, vách đá hoðc phĀ sinh trên thân cþa các 

cây gú lĉn (Hình 2A). Toàn cây có chăa nhĆa mþ 

màu tríng sąa (Hình 2B), đåy cÿng là đðc trāng 

hõ Dâu tìm (Moraceae). 

Thân mác púp phân nhiều cành nhánh phát 

triển lan rûng, vĉi hai däng cành chính g÷m cành 

sinh dāċng và cành sinh sân (Hình 3A, B, C). 

Cành sinh dāċng hình thành trāĉc, bò sát giá thể 

nhā tāĈng, vách đá hoðc thân cây khác nhĈ hệ rễ 

bám hình thành täi các mçu cþa thån, đāĈng 

kính cþa cành sinh dāċng tĂ 0,15-0,2cm. TĂ các 

cành sinh dāċng này, cành sinh sân đāČc hình 

thành và vāćn xa ra ngoài khöng gian để tiếp 

nhên ánh sáng. ĐāĈng kính cþa cành sinh sân tĂ 

0,34-0,53cm. 

Câ cành sinh dāċng và cành sinh sân đều có 

phæn thân non màu xanh hoðc nâu, phþ lông 

biểu bì ngín; chuyển dæn sang màu nâu xám, 

xù xì vĉi các vết năt dõc trên bề mðt vó bæn Ċ 

thân già (Hình 3D, E, F). 

Ghi nhên cþa chúng tôi về đðc điểm thân 

cþa loài mác pýp sinh trāĊng tĆ nhiên täi Cao 

Bìng tāćng tĆ nhā các cöng bø trāĉc. Trong 

nghiên cău cþa Liu & cs. (2014) và Deng & cs. 

(2023) cÿng ghi nhên mác púp phát triển hai 

loäi cành rõ rệt là cành sinh dāċng (cành vô 

tính) và cành sinh sân (cành hąu tính). Cây non 

chî cò cành sinh dāċng, khi cåy trāĊng thành 

mĉi täo ra các cành sinh sân. Cành sinh dāċng 

thích nghi tøt vĉi möi trāĈng ánh sáng yếu, 

trong khi cành sinh sân thích nghi vĉi điều kiện 

ánh sáng mänh. Do đò, cành sinh sân có khâ 

nëng quang hČp cao hćn nên täo ra nhiều chçt 

dinh dāċng hćn so vĉi cành sinh dāċng. SĆ phát 

triển nhanh chóng cþa các cành sinh dāċng có 

thể giúp các cành sinh sân vāćn lên tán cåy 

rĂng, giýp đðt quâ sung trong điều kiện tøt hćn. 

Việc này giúp täo điều kiện thuên lČi cho quá 

trình thĀ phçn bìng côn trùng, hú trČ sĆ phát 

triển cþa các loài thĀ phçn đðc thù cûng sinh 

trên cây hoðc phát tán hät giøng bìng cách thu 

hýt các loài ën quâ lĉn có khâ nëng phát tán hät 

giøng tøt hćn (Deng & cs., 2023).  

Ghi nhên cþa chúng tôi về đāĈng kính cành 

sinh sân (0,34-0,53cm) lĉn hćn rô rệt so vĉi cành 

sinh dāċng (0,15-0,2cm) phân ánh sĆ phân hóa 

chăc nëng cć hõc và sinh thái giąa hai pha sinh 

trāĊng. Cành sinh dāċng mânh, bò sát giá thể 

nhĈ hệ rễ bám để tiết kiệm nëng lāČng và tøi āu 

hóa khâ nëng bám leo. NgāČc läi, cành sinh sân 

cæn gia tëng đāĈng kính và măc đû hóa gú để 

nång đċ hệ lá lĉn hćn cüng các cĀm quâ giâ 

(sung). SĆ gia tëng kích thāĉc này cung cçp khâ 

nëng chðu lĆc cć hõc cæn thiết, giúp cành sinh 

sân tĆ nång đċ khi vāćn xa ra ngoài khöng gian 

để tiếp nhên ánh sáng trĆc tiếp, tĂ đò tøi āu hòa 

hiệu suçt quang hČp, hú trČ quá trình thĀ phçn 

bìng côn trùng và phát tán hät. SĆ phân hóa rõ 

rệt về mðt hình thái và chăc nëng giąa hai loäi 

cành này là đðc điểm thích nghi tiến hòa điển 

hình cþa các loài Ficus leo bám, hoàn toàn phù 

hČp vĉi các phân tích về sĆ phân hóa tính träng 

chăc nëng Ċ loài F. pumila cþa Deng & cs. (2023). 

Bên cänh đò, màu síc cþa thån thay đùi tĂ xanh 

hoðc nâu Ċ giai đoän non sang nâu xám vĉi bề 

mðt xü xì khi già. Đ÷ng thĈi, các biến đùi cþa 

thân non vĉi lĉp lông biểu bì ngín và dæn đāČc 

thay thế bĊi lĉp chu bì có các vết năt dõc Ċ thân 

trāĊng thành phân ánh quá trình thă cçp hóa 

cþa mö bì, đi kñm vĉi sĆ phát triển cþa các mö cć 

hõc, góp phæn tëng cāĈng đû bền và khâ nëng 

nång đċ cþa thân. 

3.3. Đặc điểm hình thái lá 

Lá trên cành sinh dāċng và cành sinh sân 

cþa loài mác pýp sinh trāĊng tĆ nhiên täi Cao 

Bìng đều có däng lá đćn, mõc so le, hệ gân lông 

chim vĉi 3-5 cðp gân bên chäy dõc tĂ gân giąa. 

Gân lá nùi rõ Ċ mðt dāĉi lá, täo thành mäng lāĉi 

tù ong. Lá cþa cành sinh dāċng có däng vây øc, 

hay hình tim lệch, kích thāĉc nhó (chiều dài tĂ 

1,79-2,83cm, chiều rûng tĂ 1,16-1,64cm), cuøng lá 

rçt ngín (vĉi chiều dài cuøng tĂ 1,5-3,0mm). Lá 

non có màu nâu tím, lá bánh tó màu xanh lĀc 

nhät và lá già có màu xanh lĀc đêm (Hình 4B). Lá 

cþa cành sinh sân có hình bæu dĀc, đến bæu dĀc 

thuôn dài, kích thāĉc lĉn (chiều dài tĂ  

5,10-10,73cm, chiều rûng tĂ 2,93-4,88cm), cuøng lá 

dài 1,5- 2,5cm. Mðt trên lá màu xanh đêm, nhïn 

bóng còn mðt dāĉi xanh nhät, ráp (Hình 4A).  



Nghiên cứu đặc điểm hình thái của loài mác púp (Ficus pumila L.) Sinh trưởng tự nhiên tại huyện Trùng Khánh, tỉnh 

Cao Bằng 

1350 

 

Ghi chú: A: Mặt trên và mặt dþới lá cûa cành sinh sân; B: Mặt trên và mặt dþới lá cûa cành sinh dþỡng; C: Lá 

kèm sớm rýng dạng búp (Müi tên chỉ). 

Hình 4. Hình thái lá và lá kèm của loài mác púp 

Mác púp có lá kèm sĉm rĀng, däng búp, 

màu xanh nhät hoðc nâu, bề mðt phþ lông 

mềm. Lá kèm g÷m 2 chiếc nìm 2 bên cuøng lá 

non täo thành däng búp, bao quanh và bâo vệ 

cho lá mĉi hình thành trên đînh thân, cành. Khi 

lá thêt lĉn dæn, hai lá kèm tách nhau ra (Hình 

4C), khô dæn và rĀng. 

Ghi nhên cþa chúng tôi về hình thái lá loài 

mác pýp sinh trāĊng tĆ nhiên Ċ Cao Bìng tāćng 

tĆ nhā mö tâ cþa Phäm Hoàng Hû (2003), Wu & 

cs. (2003), Deng & cs. (2023). Các tác giâ ghi 

nhên rìng lá cþa loài mác púp (Ficus pumila L.) 

thể hiện rõ sĆ khác biệt hình thái giąa hai pha 

sinh trāĊng. Trong đò, lá Ċ cành sinh dāċng 

thāĈng nhó, bçt đøi xăng, còn lá Ċ cành sinh sân 

cò kích thāĉc lĉn, phiến lá dày, đøi xăng và täo 

ra nhiều sinh khøi tĂ quang hČp hćn. Ngoài ra, 

theo Deng & cs. (2023), trong quâ giâ đāČc hình 

thành Ċ cành sinh sân có chăa hàng nghìn ong 

sung và hät, cæn rçt nhiều chçt dinh dāċng để 

phát triển, nên lá Ċ cành sinh sân đāČc āu tiên 

chõn lõc để ra nhiều sân phèm quang hČp. SĆ 

khác biệt về hình thái lá phân ánh quá trình 

chuyển pha sinh trāĊng. Đåy là cć chế thích 

nghi phù biến Ċ các loài Ficus leo, giúp cây tøi 

āu hóa quang hČp và sinh sân trong điều kiện 

ánh sáng khác nhau (Deng & cs., 2023). Cçu 

trúc hệ gân lông chim và các gân phĀ nùi rõ Ċ 

mðt dāĉi lá là đðc điểm hình thái ùn đðnh, đāČc 

düng nhā đðc điểm phân loäi các loài và phân 

chi trong chi Ficus (Berg & Corner, 2005). Hệ 

gân lá täo thành mäng lāĉi tù ong vĉi sø lāČng 

cðp gån bên ít là đðc trāng cþa loài F. pumila 

(Wu & cs., 2003; Lim, 2012). Màu síc lá biến đùi 

tĂ nåu tím khi non sang xanh đêm khi già liên 

quan đến sĆ thay đùi síc tø anthocyanin và diệp 

lĀc trong quá trình lão hóa sinh lý.  

SĆ xuçt hiện cþa lá kèm là đðc điểm hình 

thái điển hình cþa chi Ficus nói riêng và hõ Dâu 

tìm (Moraceae) nói chung (Phäm Hoàng Hû, 

2003; Berg & Corner, 2005). Lá kèm Ċ chi Ficus 

thāĈng dễ nhên thçy nhā nhąng lĉp bao bõc 

ch÷i đînh. Tuy vêy, trong chi Ficus, lá kñm đöi 

khi có thể bð nhæm lén vĉi lá bíc cþa cĀm hoa. 

Điều này đðc biệt phù biến Ċ nhiều loài thuûc 

phân chi Urostigma, khi các cĀm hoa non ban 

đæu đāČc bao bõc bĊi mût lĉp vó che phþ ch÷i có 

hình thái và lĉp löng tāćng tĆ lá kèm. Tuy 

nhiên, cçu trúc này thĆc chçt đāČc hình thành 

tĂ hai vây (lá bíc) hČp nhçt läi để nång đċ và 

bâo vệ cĀm hoa trong giai đoän phát triển sĉm 

(Berg & Corner, 2005). 

Đðc điểm thân leo bìng rễ bám kết hČp vĉi 

thân và lá dð hình là nhąng đðc trāng điển hình 

cþa phân chi Synoecia (Wu & cs., 2003). Ngoài 

ra, lá trên cành sinh dāċng có phiến bçt đøi 

xăng, däng hình tim lệch hoðc hình vây øc đāČc 

xem là đðc điểm hình thái đðc trāng cþa loài 

mác púp (F. pumila L.), chāa đāČc ghi nhên Ċ 

các loài khác trong phân chi Synoecia, vì vêy có 

giá trð trong nhên diện và phân biệt loài. Đ÷ng 

thĈi, hình däng đðc biệt cþa phiến lá cÿng là cć 

sĊ hình thành mût trong nhąng tên gõi cþa loài 

trong tiếng Việt là “vây øc” (Phäm Hoàng Hû, 

2003; Nguyen Thi Linh Em & cs., 2025). 
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Ghi chú: A: Cým hoa sung đực; B: Hoa đực; C: Hoa mật; D: Ấu trùng ong sung (müi tên chỉ) trong hoa mật;  

E: Cým hoa sung cái; F: Hoa cái. 

Hình 5. Hình thái cụm hoa sung của loài mác púp  

 

 Ghi chú: A: Các giai đoạn phát triển cûa quâ giâ tÿ khi cým hoa mới hình thành; B: Lát cắt ngang qua quâ giâ. 

Hình 6. Hình thái quá trình phát triển của quâ giâ mác púp  

 

Hình 7. Hình thái quâ thật của loài mác púp (ô nhó 1mm) 
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3.4. Đặc điểm hình thái cụm hoa, quâ và hạt  

Mác púp có däng cĀm hoa sung (syconium) 

vĉi đế cĀm hoa lõm ôm kín cĀm hoa täo thành 

quâ phăc giâ, phía đáy quâ giâ có mût lú mĊ có 

vây (Hình 5A, E). Quâ giâ mõc Ċ đæu cành hoðc 

nách lá trên cành sinh sân. Hoa đćn tính khác 

gøc. Trong đế cĀm hoa sung đĆc (Hình 5A) có các 

hoa đĆc Ċ gæn vð trí lú còn läi là các hoa mêt 

chiếm phæn còn läi trong cĀm hoa. Hoa đĆc có 

màu tríng ngà vĉi 2-3 thuč đài và 2 bao phçn, 

chî nhð rçt ngín (Hình 5 B). Hoa mêt có 3-4 thuč 

đài màu h÷ng nhät vĉi và 1 bæu nhĀy (Hình 5C), 

trong bæu nhĀy có chăa mêt là thăc ën cho các 

çu trùng ong sung nĊ ra tĂ trăng đāČc ong sung 

cái trāĊng thành đó vào hoa mêt (Hình 5D). CĀm 

hoa sung cái (Hình 5E) có các hoa cái vĉi 4-5 

thuč đài và 1 bæu nhĀy (Hình 5F). 

Quâ giâ kiểu quâ sung Ċ mác púp có hình 

däng thay đùi tĂ hình cæu, hình quâ lê đến hình 

trĀ (Hình 6). Chiều dài quâ giâ tĂ 3,95-6,60cm, 

đāĈng kính tĂ 3,86-5,94cm. Quâ giâ khi non có 

màu xanh, có thể chuyển sang màu tím hoðc 

chuyển màu vàng nhät khi chín. 

Quâ thêt cþa loài mác púp có däng quâ bế, 

dân gian gõi là hät, màu vàng nhät (Hình 7). 

Chiều dài quâ thêt biến đûng tĂ 2,92-3,06mm, 

đāĈng kính quâ thêt tĂ 1,00-1,08mm. Vó quâ 

thêt trćn nhïn khi khô và hóa nhæy khi āĉt täo 

thành thäch. Ghi nhên cþa chýng töi tāćng tĆ 

Berg & Corner (2005) vĉi vó quâ g÷m hai hoðc 

ba lĉp tế bào, trong đò các tế bào cþa lĉp trong 

cùng căng, là lĉp bâo vệ hät. 

Ghi nhên cþa chúng tôi về däng cĀm hoa 

sung (syconium) Ċ mác pýp tāćng tĆ các công bø 

trāĉc, đåy là mût cçu trúc quâ giâ điển hình cþa 

chi Ficus (Wu & cs., 2003; Berg & Corner, 2005) 

và đðc điểm hoa đćn tính khác gøc là mût trong 

các đðc trāng cþa phân chi Synoecia (Wu & cs., 

2003). Các hoa đĆc, hoa cái phân bø trên các cây 

khác nhau, đều hình thành trong cçu trúc cĀm 

hoa sung, đâm bâo khâ nëng thĀ phçn chòo đðc 

trāng cþa hõ Dâu tìm (Berg & Corner, 2005). 

Cçu trýc đînh quâ có mût lú nhó đāČc che phþ 

bĊi các vây giúp côn trùng thĀ phçn chþ yếu là 

ong sung (Wiebesia pumilae (trāĉc đåy đāČc ghi 

nhên vĉi tên Blastophaga pumilae) có thể ra vào 

mang phçn (Ma & Wu, 1989). Hệ thøng đ÷ng 

tiến hóa giąa F. pumila và W. pumilae đðc hąu 

cþa nó là mût ví dĀ kinh điển về quan hệ cûng 

sinh bít buûc giąa thĆc vêt và côn trùng thĀ 

phçn (Ma & Wu, 1989; Chen & cs., 2012). 

SĆ thay đùi màu síc cþa quâ däng sung khi 

chín (tĂ xanh sang tím) có thể liên quan đến sĆ 

tích lÿy anthocyanin. Theo Berg & Corner (2005) 

Ċ chi Ficus, khi quâ sung chín có thể gią màu 

xanh nhät thāĈng xây ra Ċ quâ kích thāĉc lĉn. 

Màu tím hoðc đen khi chín hoàn toàn là nhąng 

màu ít phù biến, thāĈng gðp Ċ các loài thuûc 

nhánh Urostigma hoðc Ċ mût sø loài nhánh 

Synoecia (ví dĀ: F. pumila và F. punctata) và Ċ  

F. carica. Quâ chín hoàn toàn màu tím hoðc đen 

không xuçt hiện Ċ các loài Ċ châu Phi và châu Mỹ. 

SĆ phân hóa màu síc có thể liên quan đến sĆ tiến 

hóa cþa thð giác màu Ċ đûng vêt linh trāĊng. 

Ngoài ra, hình däng quâ biến thiên tĂ hình cæu 

đến hình lê hoðc hình trĀ phân ánh sĆ đa däng 

hình thái tĆ nhiên cþa loài, chðu ânh hāĊng cþa 

điều kiện sinh thái và di truyền quæn thể. 

4. KẾT LUẬN 

 Kết quâ nghiên cău cho thçy loài mác púp 

(Ficus pumila L.) sinh trāĊng tĆ nhiên täi tînh 

Cao Bìng là cây dây leo thân gú, søng låu nëm, 

leo bám bìng rễ bçt đðnh và toàn cây có nhĆa 

mþ tríng sąa. Hệ rễ g÷m rễ gøc và rễ bám. Thân 

non có màu xanh hoðc nâu, phþ lông biểu bì 

ngín; thân già màu nâu xám vĉi lĉp vó bæn năt 

dõc. Cành sinh dāċng mang lá nhó, cuøng rçt 

ngín, phiến lá bçt đøi xăng, hình tim lệch hoðc 

hình vây øc; trong khi cành sinh sân mang lá 

lĉn hćn, cuøng dài, phiến lá hình bæu dĀc đến 

bæu dĀc thuön dài. Lá đćn, mõc cách, hệ gân 

lông chim, täo thành mäng lāĉi tù ong, có 3-5 

cðp gân phĀ. Hoa đćn tính khác gøc, têp hČp 

trong cĀm hoa sung; cĀm hoa đĆc g÷m hoa đĆc 

têp trung gæn lú quâ giâ và hoa mêt phân bø Ċ 

phæn còn läi, trong khi cĀm hoa cái chî mang 

hoa cái. Quâ giâ có däng hình cæu, hình quâ lê 

hoðc hình trĀ; quâ non màu xanh và chuyển 

sang vàng nhät hoðc tím khi chín; quâ thêt 

thuûc däng quâ bế và hóa nhæy khi gðp nāĉc. 

Các đðc điểm nhā däng thân gú leo bám 

bìng rễ bçt đðnh, toàn cây có nhĆa mþ tríng 

sąa, hoa đćn tính khác gøc phát triển trong cĀm 

hoa sung, cùng vĉi hiện tāČng dð hình giąa cành 

sinh dāċng và cành sinh sân, đðc biệt là phiến 
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lá hình vây øc hoðc hình tim lệch trên cành sinh 

dāċng, hệ gân täo thành mäng lāĉi tù ong là 

nhąng đðc điểm hình thái có giá trð trong nhên 

diện và phân biệt loài F. pumila. 

Nhąng kết quâ về đðc điểm hình thái cþa 

các cć quan sinh dāċng và sinh sân đāČc ghi 

nhên trong nghiên cău này cung cçp cć sĊ khoa 

hõc cho việc nhên diện và phân loäi loài, đ÷ng 

thĈi là ngu÷n dą liệu tham khâo phĀc vĀ công 

tác bâo t÷n, khai thác và phát triển ngu÷n gen 

loài mác púp täi Cao Bìng nói riêng và täi Việt 

Nam nói chung. 
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